KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu
	Môn học:
Lớp dạy:
Thời gian thực hiện:

Chủ đề 8:
Tiết 34:
	Âm nhạc
1
Từ 8/05/2023-12/05/2023

VUI ĐÓN HÈ
ÔN TẬP CUỐI NĂM



I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức-Kĩ năng:
- HS nhận biết được bài hát thông qua trò chơi quan sát tranh.
- Học sinh biết trình diễn và sử dụng nhạc cụ đệm hát cho các bài hát. 
2. Năng lực -Phẩm chất:
- Biết tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn bè trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách khách quan và tích cực.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử.
- Giáo án điện tử.
2. Học sinh:
- SGK Âm nhạc 1.
- Một số nhạc cụ để biểu diễn: trống, thanh phách, mõ…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Trò chơi: “Bức tranh bí ẩn”
- GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi khởi động.
+ Chia lớp thành 2 đội
+ GV sẽ mở giai điệu bài hát Gà gáy cho học sinh nghe và thực hiện ghép tranh “chủ đề dân ca” lên bảng. Sau khi kết thúc bài hát đội nào hoàn thiện bức tranh đúng và xong trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- GV Yêu cầu các nhóm lên vị trí và phát lệnh chơi trò chơi.
- GV mời học sinh nhận xét 2 bức tranh 2 đội vừa thực hiện ghép.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe và ghi nhớ luật chơi.






- HS chơi trò chơi.

- HS nhận xét.

- HS chú ý lắng nghe

	2. Luyện tập-Thực hành:
Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát
- Xem tranh và kể lại tên bài hát ở các chủ đề đã học
 - GV cho HS quan sát tranh vừa ghép.
? Nhìn vào tranh và cho biết em liên tưởng đến bài hát nào mà em đã học.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét – tuyên dương.
- GV cho HS tiếp tục quan sát tranh các chủ đề 5,7,8 và nhận biết.
+ Tranh 2: Ngôi sao lấp lánh.
+ Tranh 3: Xúc xắc xúc xẻ
+ Tranh 4: Cây gia đình
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn HS chia nhóm để HS trình bày lại các bài hát đã học bằng nhiều hình thức đơn ca/ song ca/ tốp ca/ ... kết hợp gõ đệm hoặc vận động minh họa.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- Gv nhận xét phần trình bày của các nhóm/ cá nhân.
	

- HS quan sát tranh.

- HS trả lời.
+ Gà gáy

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.






- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- Thực hiện chia nhóm và trình bày.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	Hoạt động 2:Trình diễn bài hát:
- GV chia 4 nhóm 
- Hát kết hợp nhạc cụ đệm.
+ Nhóm 1: gõ đệm thanh phách.
+ Nhóm 2: gõ đệm trai-en-gô
+ Nhóm 3: gõ đệm trống con
+ Nhóm 4: hát và vận động minh họa.
- GV hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ bằng nhiều cách khác nhau.
* Ví dụ:
[image: Untitled]
   ...........
- GV hướng dẫn HS sử dụng các âm hình hình tiết tấu khác để đệm cho bài hát.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá.
- Trình diễn bài hát 
- GV yêu cầu HS trình diễn bài hát mình yêu thích và tự tin nhất kết hợp vận động minh họa bằng nhiều hình thức khác nhau như đơn ca/ song ca/ tốp ca/ ...
- Khuyến khích HS thể hiện ý tưởng cá nhân và lưu ý hát đúng nhạc đệm và thể hiện đúng tính chất, sắc thái của bài hát.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá và điều chỉnh ý tưởng (nếu có).
	

- HS lắng nghe.




- HS thực hiện theo yêu cầu.






- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện theo ý thích.




- HS lưu ý và thể hiện ý tưởng cá nhân.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và điều chỉnh (nếu có).

	* Củng cố:
- GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi “Khám phá ô chữ” điền tên 4 bài hát đã học vào các dòng ô vuông cho phù hợp 
- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” theo yêu cầu quan sát và viết tên bài hát vào dưới mỗi bức tranh 
- GV nhận xét – tuyên dương.
- GV dặn dò HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
	
- HS thực hiện chơi trò chơi. 


- HS thực hiện chơi trò chơi. 


- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.	



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:  	
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     Từ 8/05/2023-12/05/2023
         VUI ĐÓN HÈ
ÔN TẬP CUỐI NĂM



I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức-Kĩ năng:
- Thể hiện đúng bài hát đã học với hình thức nhóm, cặp đôi...
- Biết thể hiện cảm xúc/ vận động cơ thể/ gõ đệm khi nghe bài hát.
- Thể hiện đúng hình tiết tấu đã học với nhạc cụ gõ.
- Đọc bài đọc nhạc kết hợp thực hiện kí hiệu bàn tay/ vận động cơ thể theo ý thích
2. Năng lực-Phẩm chất:
- Lắng nghe ý kiến, chia sẻ và hợp tác cùng các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
- Bài giảng điện tử đủ hết file âm thanh, hình ảnh…
- SGK, Giáo án 
- Nhạc cụ: Trai-en-gô, tem pơ rin, thanh phách, song loan, trống con….
2. Học sinh:
- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
- Nhạc cụ cơ bản 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Khởi động(5’)
Trò chơi: Ai nhớ tài hơn
- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm trả lời các câu hỏi: 
+Trong HK2, các em đã học hát những bài nào, tác giả là ai?
+Có bao nhiêu bài đọc nhạc, kể tên?
	




- Trả lời

- Trả lời

	2. Luyện tâp-Thực hành(30’)
*Gõ hoặc vỗ tay theo hình tiết tấu
-GV treo tranh các hình tiết tấu đã học.
[image: ]
- GV hướng dẫn cho HS tập gõ và vỗ tay theo bài tập tiết tấu từ chậm đến nhanh. Gv làm mẫu.
-GV chia nhóm, yêu cầu HS thực hiện gõ tiết tấu theo hình thức nối tiếp, đối đáp. Gv tổ chức, chỉ huy.
- GV đàn giai điệu bài Đọc nhạc số 3, yêu cầu HS đọc theo 1-2 lần.
[image: ]
*Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay và vận động cơ thể
- Cho HS đọc nhạc kết hợp thực hiện kí hiệu bàn tay. Gv làm mẫu.
- Gọi HS trình bày trước lớp theo nhóm, tổ, cá nhân. GV quan sát, nhận xét và động viên khích lệ HS.
- GV đàn giai điệu bài Đọc nhạc số 4 cho HS nghe lại 1 lần.
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh cả bài đọc nhạc, Gv đàn.
- GV cho HS đọc nhạc kết hợp vận động cơ thể. GV làm mẫu.
- GV gọi HS lên trình bày trước lớp. GV cho HS nx bạn/ nhóm bạn.
-GV tổ chức cho HS chơi trò: “Đoán tên bài hát”. GV đưa các bức tranh hoặc đàn 1 đoạn giai điệu cho HS đóán tên.
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]


-GV đệm đàn cho HS hát đồng thanh mỗi bài hát 1 lần. Nhắc HS chú ý hát có sắc thái biểu cảm.
*Tập biểu diễn các bài hát
-GV tổ chức cho HS tập biểu diễn các bài hát với hình thức tốp ca, tam ca, song ca, đơn ca…


- GV sử dụng các hình thức tổ chức luyện tập, vận dụng ở chủ đề đã học và có thể nâng cao yêu cầu tuỳ đối tượng học sinh. Khuyến khích HS tự sáng tạo theo cách riêng của mình.
- GV nhận xét tiết học và củng cố bài, dặn dò Hs về ôn tập các bài.
	





-Quan sát


-Đọc và gõ 2 mẫu câu tiết tấu đồng thanh.

-Thực hiện theo nhóm


-Đọc đồng thanh









-Đọc bài số 3 và làm kí hiệu bàn tay.
-HS thực hiện


-Lắng nghe và nhẩm theo.


-Thực hiện

-Đọc nhạc và vận động theo mẫu.

-Đọc nhạc và vận động trước lớp.

-Quan sát/ nghe để nhận biết tên bài hát.
+Trang trại vui vẻ
+Hoa lá mùa xuân
+Mẹ ơi có biết
+Ngày hè vui





- Thực hiện.








- Tập biểu diễn các bài hát







-Thực hành biểu diễn




-Lắng nghe và ghi nhớ



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:  	
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     Từ 8/05/2023-13/05/2022




I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức – Kĩ năng:
- Giúp hs ôn nhớ lại các bài hát đã được học, hs hát thuộc lời và đúng nhịp.
2.Năng lực-Phẩm chất:
- Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên
- Nhạc cụ : Đàn, thanh phách.
- Tranh minh hoạ bài hát.
2. Học sinh
- Vở ghi, sgk
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Gọi  Hs lên bảng biểu diễn lại bài Hè về vui quá
- Gv gọi 1 hs nhận xét
- Gv nhận xét.
2. Luyện tập – Thực hành:
* Hoạt động 1:  Ôn tập và tập biểu diễn  các bài hát Đón xuân về
- Gv đàn giai điệu  bài hát cho hs nghe. Yêu cầu hs  nhớ tên bài hát? tác giả?
- Gv cho hs hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ theo bài hát. Gv đệm đàn cho hs hát.
- Gv sửa sai cho hs ( nếu có )
- Gv cho hs lên bảng biểu diễn.
- Gv động viên hs mạnh dạn, tự tin khi lên biểu diễn.
- Gv có thể cho hs lên bảng biểu diễn theo nhóm
- Gv mời hs nhận xét
- Gv nhận xét.
* Hoạt động 2:  Ôn tập và tập biểu diễn  các bài hát Đẹp mãi tuổi thơ.
- Giáo viên dùng 1 vài động tác thể hiện. gv hỏi hs đó là các động tác có trong bài hát nào mà các em đã được học.
- Gv gọi 1 hs trả lời
- Gv y/c hs hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Gv gọi hs nhận xét.
- Gv y/cầu hs múa phụ họa cho bài hát.
- Gv gọi 1 nhóm hs lên bảng thực hiện.
* Hoạt động 3:  Ôn tập và tập biểu diễn  các bài hát Con chim non
- Gv cho hs nge lại giai điệu bài hát.
- Gv đàn hs hát.
- Gv y/c hs hát kết hợp gỗ đệm theo nhịp.
- Gv cho hs hát kết hợp múa phụ họa.
- Gv gọi 1 nhóm hs lên bảng thực hiện.
- Gv gọi hs nhận xét. 
- Gv động viên hs mạnh dạn, tự tin khi lên biểu diễn.
* Hoạt động 4:  Ôn tập và tập biểu diễn  các bài hát Hè về vui quá
- Giáo viên dùng 1 vài động tác thể hiện. gv ? hs đó là các động tác có trong bài hát nào mà các em đã được học.
- Gv gọi 1 hs trả lời
- Gv y/c hs hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Gv gọi hs nhận xét.
- Gv y/cầu hs múa phụ họa cho bài hát.
- Gv gọi 1 nhóm hs lên bảng thực hiện.
* Củng cố:
-? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào?
- Gv củng cố lại nội dung bài học.
- Gv đàn cho hs hát lại bài hát.
- Nhắc hs về học bài.
- Xem trước bài mới.
- Gv nhận xét giờ học
	
-1 HS thực hiện
-1 HS nhận xét





- Hs hát kết gõ đệm, vận động phụ hoạ.


- Hs biểu diễn.




- Hs nhận xét.



- Hs quan sát.

-Hs trả lời
- Hs hát.

- Hs thực hiện.
Nhóm hs lên thực hiện


-Lắng nghe và nhớ lại bài
-Hs thực hiện
Hs hát kết hợp gõ đệm
-Hs thực hiện
- Hs lên bảng.
- Hs nhận xét.




- Hs quan sát, trả lời.


- Hs gõ đệm theo nhịp 

- Hs thực hiện.
- Hs lên bảng.


- Hs trả lời.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:  	
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     Từ 8/05/2023-12/05/2023
Ôn tập 2 bài TĐN: TĐN SỐ 5 – TĐN SỐ 6



  I. Yêu cầu cần đạt:
    1. Kiến thức-Kĩ năng”
 - HS đọc đúng nhạc và hát lời 2 bài TĐN số 5, " Hoa bé ngoan" số 6 " Múa vui" và kết hợp gõ đệm
- Thể hiện tốt về cao độ , tiết tấu
   2. Năng lực-Phẩm chất:
- Hào hứng, thực  hiện các hoạt động         
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc, các bài hát lớp 4
2. Học sinh:
- Một số nhạc cụ gõ, sách vở học nhạc.
- HS đọc thuộc 2 bài TĐN
III. Các hoạt động dạy học chú yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
HS kể tên các bài TĐN đã học
	
- HS lắng nghe
- HS thực hiện

	2.Luyện tập-Thực hành:
Ôn tập 2 bài TĐN số 5, số 6 
- GV điều khiển : Kể tên 2 bài TĐN đã học
 GV chỉ định 2 HS lên ghi tên 2 bài TĐN số 5, số 6 
- GV chọn 2 tiết  tấu của 2 bài TĐN rồi gõ từng bài tiết tấu 
                   TĐN số 5
  Đen   đen   đen   đen   trắng   
                   
 đen đen    đen   đơn   đơn   trắng
TĐN số 6
  Đơn   đơn   đen   đơn   đơn    đen

  đơn   đơn   đơn   đơn   trắng
- GV yêu cầu 
- GVđàn gđ bài TĐN số 5
- GV nhận xét đánh giá 

* GV đàn GĐ bài TĐN số 6 
- GV đàn và yêu cầu 
- GV nhận xét, đánh giá
* Củng cố:
? Em học nội dung gì?
- Gv đàn cho hs hát lại các bài tđn
- Chuẩn bị cho giờ học sau
- Về nhà ôn lại các bài hát đã học, tự chọn bài hát mình yêu thích để giờ sau biểu diễn
	





- HS nhận biết đó là tiết tấu của câu nào trong bài TĐN nào








- HS vừa đọc nhạc vừa gõ lại tiết tấu
- HS trình bày đọc và ghép lời , kết hợp gõ đệm theo phách.
- HS lắng nghe
- HS trình bày bài TĐN số 6 " Múa vui "
- Đọc nhạc hát lời , kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.
- Nhóm cá nhân thực hiện

Hs nghe và lĩnh hội.
HS lắng nghe





IV.Điều chỉnh sau bài dạy:  	
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ÔN TẬP VÀ TẬP BIỂU DIỄN


I. Yêu cầu cần đạt.:
1. Kiến thức-Kĩ năng:
- HS hát các bài hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Vỗ tay giậm chân theo nhịp điệu cơ thể.
- Trình bày  bài hát theo nhóm, cá nhân.
2. Năng lực /-Phẩm chất:
- Thể hiện âm nhạc, cảm thụ âm nhạc qua hát kết hợp gõ đệm và vận động cơ thể theo nhạc .
-Biết chia sẻ ý kiến cá nhân,tích cực tham gia các hoạt động trong lớp, biết đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
- Đàn, nhạc cụ gõ thanh phách, song loan.
III. Hoạt động dạy học
	   Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
-HS nghe bài hát “Bốn mùa” vận động nhẹ nhàng theo nhạc.
2. Thực hành - luyện tập:
* Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
 - HS hát kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ đệm theo phách, đoạn 2 gõ với hai âm sắc
- HS hát bằng cách hát nối tiếp, đồng ca kết hợp gõ đệm
- HS hát kết hợp vận động theo nhạc.
- Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
* Ôn tập bài hát: Mùa hoa phượng nở
- HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
+ Từng tổ trình bày bài hát.
+ Cá nhân trình bày bài hát.
- HS trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm
- HS hát kết hợp vận động theo nhạc
+ 2 – 3 HS làm mẫu
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc.
- Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
3 Hoạt động vận dụng- sáng tạo
- Cho các nhóm thảo luận, tự thực hiện và lựa chọn nhạc cụ sử dụng gõ đệm cho bài. 
- GV cho HS đánh giá, lựa chọn cách gõ hoặc vận động phù hợp 
* Củng cố: Cho HS chia sẻ cảm xúc sau bài học (cảm xúc yêu thích hay không, sự hợp tác trong học tập…).

	
- HS thực hiện
 


- HS thực hiện
 
- HS thực hiện
 

- 5, 6 HS trình bày


- HS thực hiện


- HS thực hiện

  

- HS thực hiện
- 4-5 HS trình bày
 


- HS thực hiện
 

- HS thực hiện

-HS thảo luận.





IV.Điều chỉnh sau bài dạy:  	
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